SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Bóng chuyền Nam: 3 đội

1. Đội 1: Sở GD-ĐT

2. Đội 2: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng

3. Đội 3: Trường Cao Đẳng CN Thủ Đức
	Ngày thi đấu
	Giờ thi đấu
	Đội
	Kết quả
	Ghi chú

	21/04/2018
	8g00’
	Đội 1 - Đội 2
	
	Trận 1(Sân 1)

	
	8g30’
	Thua Trận 1-Đội 3
	
	Trận 2(Sân 1)

	
	9g00’
	Thắng Trận 1-Đội 3
	
	Trận 3(Sân 1)


Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút.

BAN TỔ CHỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Bóng đá Nữ: 3 đội

1. Đội 1: Trường Cao Đẳng CN Thủ Đức

2. Đội 2: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng

3. Đội 3: Trường Cao Đẳng KT-KT TP.HCM.
	Ngày thi đấu
	Giờ thi đấu
	Đội
	Kết quả
	Ghi chú

	21/04/2018
	8g00’
	Đội 1 - Đội 2
	
	Trận 1(Sân 3)

	
	8g30’
	Thua Trận 1-Đội 3
	
	Trận 2(Sân 3)

	
	9g00’
	Thắng Trận 1-Đội 3
	
	Trận 3(Sân 3)


Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút.

BAN TỔ CHỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Bóng đá Nam: 10 đội

1. Đội 1: Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
2. Đội 2: Liên quân Sở GD-ĐT

3. Đội 3: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng

4. Đội 4: Trường Cao Đẳng KT TP.HCM

5. Đội 5: Trường Cao Đẳng CN Thủ Đức

6. Đội 6: Trường Trung cấp KT-KT Q.12

7. Đội 7: Trường Trung Cấp Bách Nghệ TP.HCM

8. Đội 8: Trung Tâm GDTX Chu Văn An

9. Đội 9: Trường Trung cấp Nam Sài Gòn

10. Đội 10: Trường Cao Đẳng KT-KT TP.HCM (Phú Lâm)

	Ngày thi đấu
	Giờ thi đấu
	Đội
	Kết quả
	Ghi chú

	14/04/2018
	7g30’
	Đội 1 - Đội 2
	
	Trận 1(Sân 2)

	
	7g30’
	Đội 9 - Đội 10
	
	Trận 2(Sân 3)

	
	8g10’
	Đội 4 - Đội 5
	
	Trận 3(Sân 2)

	
	8g10’
	Đội 6 - Đội 7
	
	Trận 4(Sân 3)

	
	8g50’
	Thắng Trận 1 - Đội 3
	
	Trận 5(Sân 2)

	
	8g50’
	Thắng Trận 2 - Đội 8
	
	Trận 6(Sân 3)

	21/04/2018
	8g00’


	Thắng Trận 3 - Thắng Trận 5

(Bán kết 1)
	
	Trận 7(Sân 2)

	
	8g00’
	Thắng Trận 4 - Thắng Trận 6

(Bán kết 2)
	
	Trận8(Sân 3)

	
	8g50’
	Thua Trận 7 - Thua Trận 8

(Tranh hạng 3)
	
	Trận 9(Sân 2)

	
	8g50’
	Thắng Trận 7 - Thắng Trận 8

(Chung kết)
	
	Trận10(Sân 3)


Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút.

BAN TỔ CHỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Đơn Nam: 13 Vận động viên thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Đơn Nữ: 6 Vận động viên thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút.

BAN TỔ CHỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Đơn Nam: 15 Vận động viên thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Đơn Nữ: 6 Vận động viên thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Đôi Nam: 11 đôi nam thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Đôi Nữ: 8 đôi nữ thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

Lưu ý: Các đội có mặt trước giờ thi đấu 15 phút.

BAN TỔ CHỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Năm học: 2017-2018

Đổ nước vào chai: 19 đội (Bốc thăm chia thành 3 lượt, chọn đội nhất, nhì ở mỗi lượt vào thi chung kết)
	Ngày thi đấu
	Lượt
	Đội
	Kết quả

	21/04/2018
	I
	1
	CAO ĐẲNG CN THỦ ĐỨC
	

	
	
	2
	TRƯỜNG MẦM NON NAM SG
	

	
	
	3
	TT.HTPTGDHN BÌNH CHÁNH
	

	
	
	4
	TC BÁCH NGHỆ TP.HCM
	

	
	
	5
	SỞ GD-ĐT
	

	
	
	6
	PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
	

	
	
	7
	TRUNG CẤP KT-KT Q.12
	

	21/04/2018
	II
	1
	CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	

	
	
	2
	TT.GDTX TIẾNG HOA
	

	
	
	3
	MẦM NON 19/5 TP
	

	
	
	4
	TC-NAM SÀI GÒN
	

	
	
	5
	TT.HTPTGDHN cho NKT
	

	
	
	6
	TT.NN TÂN VĂN
	

	21/04/2018
	III
	1
	CAO ĐẲNG KT-KT TP.HCM
	

	
	
	2
	 KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH
	

	
	
	3
	TRƯỜNG MẦM NON TP
	

	
	
	4
	TT.HTPTGDHN TÂN BÌNH
	

	
	
	5
	CAO ĐẲNG KT TP.HCM
	

	
	
	6
	TT.GDTX CHU VAN AN
	

	21/04/2018
	Chung kết
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	
	5
	
	

	
	
	6
	
	


Nhảy dây tiếp sức: 18 đội (Bốc thăm chia thành 3 lượt, chọn đội nhất, nhì ở mỗi lượt vào thi chung kết)
	Ngày thi đấu
	Lượt
	Đội
	Kết quả

	21/04/2018
	I
	1
	TT.HTPTGDHN BÌNH CHÁNH
	

	
	
	2
	TRUNG CẤP KT-KT Q.12
	

	
	
	3
	TRƯỜNG MẦM NON TP
	

	
	
	4
	CAO ĐẲNG KT-KT TP.HCM
	

	
	
	5
	MẦM NON 19/5 TP
	

	
	
	6
	PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
	

	21/04/2018
	II
	1
	CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	

	
	
	2
	TT.GDTX CHU VAN AN
	

	
	
	3
	TRƯỜNG MẦM NON NAM SG
	

	
	
	4
	TC-NAM SÀI GÒN
	

	
	
	5
	TT.HTPTGDHN cho NKT
	

	
	
	6
	SỞ GD - ĐT
	

	
	
	7
	TT.NN TÂN VĂN
	

	21/04/2018
	III
	1
	TT.GDTX LÊ QUÝ ĐÔN
	

	
	
	2
	 KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH
	

	
	
	3
	CAO ĐẲNG CN THỦ ĐỨC
	

	
	
	4
	TT.HTPTGDHN TÂN BÌNH
	

	
	
	5
	CAO ĐẲNG KT TP.HCM
	

	
	
	6
	TC BÁCH NGHỆ TP.HCM
	

	21/04/2018
	Chung kết
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	
	5
	
	

	
	
	6
	
	


Trò chơi Ăn táo: 19 đội (Thi đấu 1 lượt xếp hạng đội nhất, nhì, ba)
	Ngày thi đấu
	Lượt
	Đội
	Kết quả

	21/04/2018


	I


	1
	CAO ĐẲNG CN THỦ ĐỨC
	

	
	
	2
	TRƯỜNG MẦM NON NAM SG
	

	
	
	3
	TT.HTPTGDHN BÌNH CHÁNH
	

	
	
	4
	TC BÁCH NGHỆ TP.HCM
	

	
	
	5
	SỞ GD-ĐT
	

	
	
	6
	PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
	

	
	
	7
	TRUNG CẤP KT-KT Q.12
	

	
	
	8
	CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	

	
	
	9
	TT.GDTX CHU VAN AN
	

	
	
	10
	MẦM NON 19/5 TP
	

	
	
	11
	TC-NAM SÀI GÒN
	

	
	
	12
	TT.HTPTGDHN cho NKT
	

	
	
	13
	TT.NN TÂN VĂN
	

	
	
	14
	CAO ĐẲNG KT-KT TP.HCM
	

	
	
	15
	 KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH
	

	
	
	16
	TRƯỜNG MẦM NON TP
	

	
	
	17
	TT.HTPTGDHN TÂN BÌNH
	

	
	
	18
	CAO ĐẲNG KT TP.HCM
	

	
	
	19
	TT.GDTX LÊ QUÝ ĐÔN
	


Trò chơi kéo co: 18 đội (Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận thi đấu 1 hiệp, chung kết thi đấu 3 hiệp thắng 2) thi đấu ngày 21/4/2018 theo sơ đồ đã bốc thăm

	Ngày thi đấu
	Lượt
	Đội
	Kết quả

	21/04/2018


	I


	1
	CAO ĐẲNG CN THỦ ĐỨC
	

	
	
	2
	TRƯỜNG MẦM NON NAM SG
	

	
	
	3
	TT.GDTX LÊ QUÝ ĐÔN
	

	
	
	4
	TC BÁCH NGHỆ TP.HCM
	

	
	
	5
	SỞ GD-ĐT
	

	
	
	6
	PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
	

	
	
	7
	TRUNG CẤP KT-KT Q.12
	

	
	
	8
	CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	

	
	
	9
	TT.GDTX CHU VAN AN
	

	
	
	10
	MẦM NON 19/5 TP
	

	
	
	11
	TC-NAM SÀI GÒN
	

	
	
	12
	TT.HTPTGDHN cho NKT
	

	
	
	13
	TT.NN TÂN VĂN
	

	
	
	14
	CAO ĐẲNG KT-KT TP.HCM
	

	
	
	15
	 KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH
	

	
	
	16
	TRƯỜNG MẦM NON TP
	

	
	
	17
	TT.HTPTGDHN TÂN BÌNH
	

	
	
	18
	CAO ĐẲNG KT TP.HCM
	


BAN TỔ CHỨC
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